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Kính gửi :  QUÝ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP
                   BẢNG GIÁ THIẾT BỊ KIM THU SÉT CHÍNH HÃNG DUVAL MESSIEN

STT TÊN THIẾT BỊ SX MODEL
ĐƠN GIÁ

EURO
01 - Kim thu sét chủ động SATELITTM + G2

- Chính hãng DUVAL MESSIEN ( Pháp )
- Bán kính bảo vệ 55m Pháp PDASAT + G2 -1000 734.39

02 - Kim thu sét chủ động SATELITTM + G2
- Chính hãng DUVAL MESSIEN ( Pháp )  
- Bán kính bảo vệ 65m Pháp PDASAT + G2 -2500 1.073.60

03 - Kim thu sét chủ động SATELITTM + G2
- Chính hãng DUVAL MESSIEN ( Pháp )  
- Bán kính bảo vệ 89m Pháp PDASAT + G2 -4500 1.537.09

04 - Kim thu sét chủ động SATELITTM + G2
- Chính hãng DUVAL MESSIEN ( Pháp )  
- Bán kính bảo vệ 107m Pháp PDASAT + G2 -6000 1.939.82

05 - Kim thu sét chủ động SATELITTM + G3
- Chính hãng DUVAL MESSIEN ( Pháp )  
- Bán kính bảo vệ 65m

Pháp PDASAT 3- 25E 1.495.78

06 - Kim thu sét chủ động SATELITTM + G3
- Chính hãng DUVAL MESSIEN ( Pháp )  
- Bán kính bảo vệ 89m

Pháp PDASAT 3- 45E 2.005.050

07 - Kim thu sét chủ động SATELITTM + G3
- Chính hãng DUVAL MESSIEN ( Pháp )  
- Bán kính bảo vệ 107m

Pháp PDASAT 3- 60E 2.641.50



08 Thiết bị đếm sét CCF03 Pháp CCF03 250.03

09 Khớp nối đầu trên kim thu sét Pháp KIT- PDASAT -T 216.20

10 Khớp nối đầu dưới  kim thu sét Pháp KIT- PDASAT - G 175.60

11 Thiết bị đếm sét  KIT PDASAT + G2- 2500 + 
COUNTER CCF03

Pháp
KITG2- 2500

1.701.10

12 Thiết bị đếm sét KIT PDASAT + G2- 4500 + 
COUNTER CCF03

Pháp KITG2- 4500 2.289.00

13 Thiết bị đếm sét KIT PDASAT + G2- 6.000 + 
COUNTER CCF03

Pháp KITG2- 6000 2.802.50

14 Thiết bị đếm sét KIT PDASAT3- 25 + COUNTER 
CCF03

Pháp KITSAT3- 25 1.794.10

15 Thiết bị đếm sét KIT PDASAT 3-45 + COUNTER 
CCF03

Pháp KITSAT3- 45 2.290.50

16 Thiết bị đếm sét KIT PDASAT 3-60+ COUNTER 
CCF03

Pháp KITSAT3- 60 2.910.90

17 Hộp kiểm tra điện trở đất LENGTH- T Pháp LENGTH- T 156.30

18 Hóa chất chống phóng xạ hồ quang tia sét TEREC + ( 
10kg/ bao )

Pháp TEREC + SAC 133.50

19 Hóa chất chống phóng xạ hồ quang tia sét TEREC + ( 
20kg/ thùng )

Pháp TEREC 20 175.50

20 Hóa chất giảm điện trở đất ARGOS
25kg/bao

Pháp DM- JZD 23.20

21 Cọc tiếp địa ARGOS phi 18x 2.4m Pháp DM- TBB- E20003 10.15

22 Cọc tiếp địa ARGOS phi 16x 2.4m Pháp DM- TBB- E20002 8.5

23 Cọc tiếp địa ARGOS phi 14.2x 2.4m Pháp DM- TBB- E20001 7.3

24 Van cân bằng đẳng thế Pháp IGS 100 156.20

25 Cáp thoát sét đặc Duval- Messien có tiết diện phi 12.7 Pháp DM-TBY20 19.60

26 Cọc tiếp địa  Phi 16 LENGTH  1M Pháp PIQINO X 1M 18,40

27 Cọc tiếp địa  phi 16 LENGTH  2M Pháp PIQINO X 2M 32,60

28 Cọc tiếp địa bằng đồng nguyên chất Phi 17 X 1m Pháp PIQCUA 1M 20,30

29 Cọc tiếp địa bằng đồng nguyên chất Phi 17 X 1m Pháp PIQCUA 2M 35,60

30 Cáp thoát sét chuyên dụng của hãng Duval  MESSIEN
tiết diện 50mm2 Pháp HO7VK50V/J   32,20/ mét

31 Cáp thoát sét chuyên dụng của hãng Duval  MESSIEN
tiết diện 95mm2 Pháp HO7VK95V/J 42,10/ mét

32 Kẹp cáp SATELIT + G2/ Pháp MANG2/ 34 35, 30

33 Kẹp cáp SATELIT + G2/ Pháp MANG2/ 42 38,30



Ghi chú:
- Hàng mới 100%, theo quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm CO, CQ.
- Thời gian bảo hành thiết bị: 2 năm kể từng ày giao nhận hàng.
- Giá trên là giá bán tại TPHCM, chưa bao gồm VAT (10%).
-Thời gian giao hàng: 4-5 tuần làm việc kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng và tiền thanh toán trước, 
( model hàng stock tại kho ( Phương Nam ) giao hàng trong vòng 1-2 ngày). 
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt, theo tỷ giá bán ra của ngân h àng Ngoại Thương Việt 
Nam 
- Tại thời điểm xuất hóa đơn. Thanh toán trước 30% sau khi đặt hàng và thanh toán 70% còn lại khi nhận hàng, 
hoặc  thỏa thuận tùy theo dự án.
- Bảng giá có hiệu lực từ: 5/2014 cho đến khi có thông báo giá mới.
- Bảng giá trên có thể thay đổi theo thị trường và tỉ giá ngoại tệ, vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách của chúng 
tôi 

Để biết thêm chi tiết về giá và tình trạng hàng stock cho từng thời điểm.                                         


